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A. Tổ chức, địa điểm, thời gian

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ III (1992-1997) diễn ra tại Cung
Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày từ 3-4 tháng 11 năm
1992, Phật lịch - 2536.

B. Thành phần, số lượng đoàn và đại biểu

1.  Hội đồng Chứng minh.

2.  Hội đồng Trị sự.

3. Đại biểu các tỉnh hội, thành hội do Đại hội Đại biểu các Tỉnh hội, Thành hội cử
42 đoàn[1] .

4. Đại biểu Hải ngoại: 1.

5. Đại biểu Phật tử Việt kiều: 8 (1 Đài Loan, 1 Lào, 2 Cộng hòa Liên bang Đức, 4
Pháp: 1 nữ, 5 cư sĩ (có 1 nữ, 2 Tăng).

6. Khách mời tiêu biểu: 12 vị [2].

7. Khách mời danh dự

1) Ông Vũ Oanh, Ủỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

2) Ông Phạm Văn Kiết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.

3) Ông Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

C. Các tham luận tại Đại hội
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Có tổng số 31 tham luận [3] (6 Ban ngành thuộc Trung ương Giáo hội và 25
tham luận của các tỉnh, thành hội Phật giáo, cá nhân)

D. Những điểm mới trong báo cáo tổng kết công tác
của nhiệm kỳ II

1. Tổng kết công tác

-  Về tổ chức: thành lập hơn 10 đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

- Các ban, ngành hoạt động tốt hơn:

+ Ngành Tăng sự: mở các điểm an cư tập trung, các khóa bồi dưỡng trụ trì, các
Đại giới đàn và bổ nhiệm trụ trì.

+ Ngành Giáo dục Tăng, Ni: thành lập hơn 10 trường cơ bản Phật học tại các
tỉnh, thành.

+ Ngành Từ thiện xã hội: Tăng, Ni, Phật tử tham gia làm công tác từ thiện xã
hội ngày càng nhiều hơn, dấn thân và tích cực hơn.

+ Viện Nghiên cứu Phật học: Thành lập Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại
tạng kinh Việt Nam.

2.  Những nét mới

+ Tuy không chính thức đưa vào Hiến chương, nhưng Giáo hội nhận đưa vào
sinh hoạt tùy nhu cầu thực tế tại mỗi đơn vị: Đạo kỳ, Đạo ca.

+ Số lượng nhân sự Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  và các
ban, ngành có tăng thêm để đáp ứng công tác hoạt động.

+ Các khóa An cư kiết hạ, Đại giới đàn, bồi dưỡng và bổ nhiệm trụ trì, thu nhận
Tăng, Ni trẻ xuất gia ngày càng nhiều hơn.

+ Hệ thống trường Cơ bản Phật học được thành lập tại nhiều tỉnh, thành.

+ Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 3 được thành lập tại thành phố Huế.

+ Các Tăng, Ni sinh ưu tú nhận được học bổng và lần lượt đi du học tại Ấn Độ,
Nhật Bản v.v...

E. Tấn phong hàng Giáo phẩm

Đại hội đã tấn phong
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- Hòa thượng: 72 vị (cao tuổi nhất là ngài Thích Chánh Ký ở Khánh Hòa, sinh
1903, ít tuổi nhất là hai ngài Thích Thanh Dũng ở Hà Bắc và Thích Đức Phương ở
Thừa Thiên-Huế đều sinh năm 1933).

- Thượng tọa: 130 vị (cao tuổi nhất là sư Thích Thiện Minh ở Tiền Giang, sinh
1909, ít tuổi nhất là sư Thích Thanh Nhiễu ở Hà Nội, sinh 1952).

- Ni trưởng: 32 vị (cao tuổi nhất là Ni sư Thích Đàm Y ở Hải Phòng, sinh 1891, ít
tuổi nhất là Ni sư Thích Đàm Hảo ở Hà Nội, sinh 1928).

- Ni sư: 103 vị (cao tuổi nhất là Sư cô Thích nữ Như Tâm ở thành phố Hồ Chí
Minh, sinh 1910, ít tuổi nhất là Sư cô Thích nữ Như Tịnh ở Lâm Đồng và Thích nữ
Vĩnh Liên ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đều sinh năm 1944).

F. Nhân sự Đại hội nhiệm kỳ  1992 - 1997

1. Đại hội suy tôn Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt
Nam gồm 33 vị Hòa thượng và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 7 vị
do Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp chủ và 6 Phó Pháp chủ. Trong đó Hòa
thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Tịnh kiêm Giám luật, Hòa thượng Phó Pháp chủ 
Thích Tâm Tịch kiêm Chánh thư ký.

2. Đại hội suy cử Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm
70 vị (39 Hòa thượng, 15 Thượng tọa, 1 Đại đức, 4  Ni trưởng, 3  Ni sư, 1 Sư cô,
7 Cư sĩ). Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 29
vị (16 Hòa thượng, 6 Thượng tọa, 5 cư sĩ, 1  Ni sư, 1 Sư cô) do ngài Thích Trí
Tịnh làm Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự. Tám vị Phó Chủ tịch trong đó có:

- 1 vị Phó Chủ tịch thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng
Thích Thiện Siêu.

- 2 vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử, Hòa
thượng  Thích Thiện Hào.

- 1 vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học
Việt Nam và Trưởng ban Quốc tế: Hòa thượng Thích Minh Châu.

- 1 vị Phó chủ tịch kiêm Phó trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Tâm Thông.

- 3 vị Hòa thượng Phó Chủ tịch: Hòa thượng  Thích Bửu Ý, Hòa thượng Thích Siêu
Việt, Hòa thượng Châu Mun.

- 2 vị Phó Tổng thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Thượng tọa Thích Thanh
Tứ.
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- 4 vị Uỷ viên Thư ký (trong đó có 2 vị là cư sĩ).

- Hội đồng Trị sự có  10 ban: Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban Phật giáo
Quốc tế, Ban Nghi lễ, Ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban
Văn hoá, Ban Kinh tế tài chính, Ban Từ thiện xã hội, Ban văn hóa.

- 1 vị Uỷ viên Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên.

- 3 vị Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Thượng tọa Thích Giác
Toàn, Cư sĩ Tống Hồ Cầm.

G. Giải thích bổ sung về việc tu chỉnh Hiến chương

Bên cạnh một số nội dung tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
khả thi, cũng có nhiều đề nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Trị
sự một số địa phương. Đó là những đề nghị mà Ban Thường trực Hội đồng Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận thức rõ tính xây dựng đối với Giáo hội và gắn
bó với dân tộc trong bản chất những đề nghị đó. Đối với những đề nghị tu chỉnh
trên, xin lần lượt giải quyết như sau:

1. Về vấn đề Đạo kỳ và Đạo ca

ĐẠO KỲ: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận
thức về Phật kỳ 5 sắc hiện nay đang được treo tại các cơ sở tự viện của Giáo hội
là một hệ quả tất nhiên của hoàn cảnh lịch sử Phật giáo cận đại. Phật kỳ 5 sắc
ta dùng hiện nay tại các chùa chính là biểu tượng của WFB (World Friendship of
Buddhists): Hội Liên hữu Phật giáo thế giới. Phật giáo Việt Nam từng là thành
viên sáng lập của tổ chức này vào năm 1950. Nhưng hiện nay, tổ chức này, do
những lý do chính trị trên trường quốc tế phức tạp đã không xem Phật giáo Việt
Nam là một thành viên, đồng thời có một số cử chỉ chưa được thiện chí đối với
Phật giáo Việt Nam. Mặt khác, Tổ chức Phật giáo châu Á vì Hòa bình (ABCP), mà
Việt Nam là thành viên vẫn tồn tại.

Do đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận định, việc treo Phật kỳ 5 sắc tại các cơ
sở tự viện là một hiện tượng tự nhiên, thể hiện kết tinh của phong trào chấn
hưng Phật giáo và các phong trào đấu tranh Phật giáo vì dân tộc trước năm
1975 tại miền Nam. Nhưng đồng thời vì những lý do đối ngoại quốc tế tế nhị
như trên, nên chưa thể đưa vấn đề Đạo kỳ vào Hiến chương Giáo hội Phật giáo
Việt Nam, một khi chưa cải thiện quan hệ với WFB. Vậy việc treo Phật kỳ, phan,
phướn v.v...cứ y theo lệ cũ tuỳ theo địa phương.

ĐẠO CA: Mặc nhiên chấp nhận trong các sinh hoạt tín ngưỡng tại các tự viện.
Được sử dụng bài “Phật giáo Việt Nam” của tác giả Lê Cao Phan.
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Nhưng do vấn đề tế nhị trong việc tôn trọng các pháp môn khác nhau, cũng như
vấn đề Đạo ca gắn với Đạo kỳ, nên không nhất thiết phải đề cập vấn đề này
trong Hiến chương.

2. Vấn đề thêm một cấp Quận - Huyện trong hệ thống tổ chức của Giáo hội

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ sớm soạn thảo một quy chế quy định nhiệm
vụ, chức năng và quyền hạn của Ban Đại diện Quận-Huyện, cũng như các mối
liên hệ lãnh đạo và chấp hành đối với Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội. Ban
Thường trực Hội đồng Trị sự cũng sẽ nghiên cứu về hình thức khuôn dấu của
Ban Đại diện Quận-Huyện, xem như đây là những khuôn dấu để liên hệ giải
quyết các vấn đề do Tỉnh, Thành hội uỷ nhiệm theo quy chế sẽ ban hành, không
có chức năng chỉ đạo hành chính như khuôn dấu của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội.

Ngoài ra, có một số đơn vị Quận-Huyện không có Tăng, Ni mà chỉ có tín đồ Phật
tử cũng được bổ nhiệm Ban Đại diện do cư sĩ đảm trách. Trong một số trường
hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội có thể bổ
nhiệm các vị thành viên Ban Trị sự phụ trách các Phật sự liên hệ ở các Quận,
Huyện.

Do tình hình về nhân sự điều hành nhìn chung trên cả nước, Ban Thường trực
Hội đồng Trị sự nhận thấy việc xem Ban Đại diện Quận-Huyện là một cấp hành
chính trực tiếp chỉ đạo với mọi quyền hạn và pháp lý như Ban Trị sự các Tỉnh,
Thành hội với mọi tự viện, Tăng, Ni thuộc các hệ phái khác nhau, là một vấn đề
còn cần thời gian xây dựng và xem xét. Do đó, chưa thể xem Ban Đại diện
Quận-Huyện là một cấp hành chính lãnh đạo với đầy đủ pháp lý và quyền hạn
như Ban Trị sự tỉnh, thành hội.

3. Vấn đề Gia đình Phật tử

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một số nhận
định về vấn đề này:

- Nguyện vọng giáo dục giáo lý đạo Phật và đạo đức Phật giáo cho nam nữ Phật
tử, trong đó kể cả thanh thiếu niên Phật tử là nguyện vọng chính đáng. Cần phải
tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện nguyện vọng đó.

Vì thế, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định rõ
ràng trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Giáo hội từ Trung ương, Tỉnh - Thành hội
đến các cơ sở tự viện đối với Phật sự quan trọng này.

Để thực hiện trách nhiệm đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật
giáo Việt Nam sẽ sớm soạn thảo quy chế, nội dung hoạt động của ngành nam
nữ Phật tử từ Trung ương đến địa phương nhằm tạo điều kiện cho Phật sự này
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được hoạt động hợp tình hợp lý. Không chấp trước vào hình tướng hoạt động và
danh xưng (có thể sử dụng các từ như Gia đình Phật tử, Huynh trưởng hoặc
những danh xưng khác). Yêu cầu cơ bản là những hình thức hoạt động này cần
được sự lãnh đạo, hướng dẫn sinh hoạt của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội.

- Trước mắt có thể nghiên cứu một số thí điểm (nơi đa số các Phật tử thuần
thành thực hiện các hoạt động này dưới sự hướng dẫn khéo léo tế nhị của Ban
Trị sự) để xây dựng quy chế nhằm phát triển Phật sự quan trọng này.

H. Những sự kiện quan trọng

- Đức Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ đầu tiên Giáo hội
Phật giáo Việt Nam và quý tôn đức Tăng, Ni:  Hòa thượng Thích Giác Nhu (Phó
Pháp chủ Hội đồng Chứng minh), Các Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự:
Thích Thiện Hào, Thích Bửu Ý, Thích Siêu Việt, Hòa thượng Thích Thanh Viên
(Trưởng ban Từ thiện xã hội),  Ni trưởng Thích nữ Diệu Không (Uỷ viên Hội đồng
Trị sự)... đã viên tịch.

- Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch được cung thỉnh suy tôn vào ngôi vị Pháp
chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đánh giá chung

Nhiệm kỳ III là giai đoạn tiếp tục phát triển một cách toàn diện và hoàn chỉnh
các mặt hoạt động của 10 ban ngành, viện từ Trung ương đến địa phương trong
thời kỳ tiếp tục đổi mới và mở cửa của đất nước, tiến tới mục tiêu dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thành lập 41 đơn vị Ban Trị sự
Phật giáo Tỉnh, Thành hội, với 33 thành viên Hội đồng Chứng minh,  70 thành
viên Hội đồng Trị sự. Chương trình hoạt động 6 điểm ngày càng mở rộng, thể
hiện tính tích cực hơn qua phương châm hoạt động: “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ
nghĩa xã hội”.

Ghi chú:

1 Gồm: An Giang: 3, Bà Rịa-Vũng Tàu: 4, Bến Tre: 2, Bình Định: 4, Bình Thuận:
2, Cần Thơ: 4, Đắc Lắc: 2, Đồng Nai: 5 (1 nữ), Đồng Tháp: 5 (2 nữ), Gia Lai: 1,
Hà Bắc: 7 (3 nữ) , Hà Nội: 15 (3 nữ, 2 cư sĩ), Hà Tây: 8 (4 nữ), Hải Hưng: 7 (4
nữ), Hải Phòng: 3 (1 nữ), Hậu Giang: 8 (1 nữ), Thành phố Hồ Chí Minh: 39 (3 nữ,
5 cư sĩ), Kiên Giang: 4, Khánh Hòa: 4, Kontum: 1, Lâm Đồng: 4, Long An: 4, Minh
Hải: 3 (1 cư sĩ), Ninh Thuận: 2, Ninh Bình: 4 (1 nữ), Nam Hà: 13 (5 nữ), Phú Yên:
2 nữ, Quảng Nam-Đà Nẵng: 6 (1 cư sĩ), Quảng Ninh: 1 (1 nữ), Quảng Trị: 2,
Quảng Ngãi: 1, Sóc Trăng: 4, Sông Bé: 4 (1 nữ) , Thái Bình: 7 (3 nữ), Thuận Hải:
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4 (1 cư sĩ), Thanh Hoá: 2 (1 nữ, 1 cư sĩ), Thừa Thiên - Huế: 9 (1 nữ), Tây Ninh: 2,
Tiền Giang: 6, Trà Vinh: 4 (1 nữ) 2, Vĩnh Long: 3, Vĩnh Phú: 1 (nữ). 2 Gồm: Ni
trưởng Thích nữ Diệu Trí (chùa Diệu Đức, Huế), HT. Thích Hưng Dụng (chùa Kim
Tiên - Huế), Bà Nguyễn Đình Chi (Thừa Thiên-Huế), HT Hộ Nhẫn, tp. Hồ Chí
Minh, Ni trưởng Thích nữ Huyền Học (chùa Vĩnh Phước, huyện Hóc Môn, tp. Hồ
Chí Minh), Ni trưởng Giác Nhẫn, đại diện cho Ni sư Như Thanh, tp. Hồ Chí Minh,
Luật sư Trần Ngọc Liễng, tp. Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Kim Minh, Bà Rịa-
Vũng Tàu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Xuân
Lôi, chùa Thành, tỉnh Lạng Sơn, Giáo sư Hà Văn Tấn, Hà Nội, Giáo sư Trương
Đình Nguyên, Hà Nội. 3 Gồm: Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban Hoằng pháp, Ban Văn
hoá Trung ương, Ban Hướng dẫn Nam Nữ cư sĩ Phật tử, Viện Nghiên cứu Phật
học Việt Nam, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, Tỉnh, thành: Hà Nội, Thành
phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Nam Hà, Đắc Lắc, Đồng Nai,
Quảng Trị, Thượng tọa Danh Nhơn đại diện Phật giáo Nam tông Khmer, Hà Tây,
Cần Thơ, Tuệ Tĩnh đường Diệu Đế-Huế, Tuệ Tĩnh đường Thành phố Hồ Chí Minh,
Sông Bé, Ban Đại diện Lâm thời Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Ninh Thuận,
Đại biểu cư sĩ Phật tử tỉnh hội Quảng Nam-Đà Nẵng, Đồng Tháp, Tiền Giang,
Khánh Hòa, Bến Tre, Ninh Bình, Đại diện Phật tử Hà Tĩnh, Uỷ viên Nghi lễ Thành
hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang.

Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội
(1981 - 2012) - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012. Người thực hiện: Nguyễn Đại
Đồng
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